2


	Hộ kinh doanh...
KSan.../BTDL.../Homestay..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	                  Số: ......./KKG-...
V/v kê khai giá dịch vụ lưu trú 
	Đà Nẵng, ngày     tháng     năm 202…


Kính gửi: UBND phường/xã..........
Thực hiện Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá; Nghị định số 128/2026/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá số 16/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 44/2024/QH15, Luật số 61/2024/QHH15, Luật số 95/2025/QH15 và Luật số 140/2025/QH15; Quyết định số 50/2026/QĐ-UBND ngày 20/5/2026 của UBND thành phố ban hành Quy định một số nội dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Hộ kinh doanh.......... gửi Bảng kê khai mức giá dịch vụ lưu trú của Khách sạn .……/BTDL……/Homestay….. (đính kèm).

Mức giá kê khai này thực hiện từ ngày ......./......./202... (ít nhất sau 05 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ kê khai giá( khi nộp hồ sơ bỏ câu này)
Hộ kinh doanh..........  xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của mức giá mà chúng tôi đã kê khai./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:.......(điền tên bộ phận/phòng lưu hồ sơ gốc của đơn vị)
	GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


- Họ tên người nộp hồ sơ: ....................................
- Địa chỉ đơn vị thực hiện kê khai: ..............................................
- Mã số thuế: .............................
- Số điện thoại liên lạc: .................................
- Email: ......................................................
	Hộ kinh doanh...
KSan.../BTDL.../Homestay..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                  
                Đà Nẵng, ngày       tháng        năm 202...


BẢNG KÊ KHAI MỨC GIÁ 

 (Kèm theo Công văn số ...../KKG-... ngày      tháng       năm 202.... về việc kê khai giá  dịch vụ lưu trú của Hộ kinh doanh...... – Khách sạn/BTDL.../Homestay.....)
1. Mức giá kê khai dịch vụ lưu trú (chỉnh sửa lại phù hợp với thông tin của đơn vị)
                                             Đơn vị tính: Đồng/phòng/ngày/đêm
	STT
	Tên hạng phòng
	Số hiệu phòng
	Mức giá kê khai

hiện hành
	Mức giá kê khai mới
	Mức tăng/ giảm
	Tỷ lệ tăng/ giảm
	Ghi chú

	1
	DELUXE POOL VIEW 
	(06 phòng)

205,206,305,306,405,406
	
	300.000
	
	
	

	2
	DELUXE RIVER VIEW
	(06 phòng)

201,202,301,302,401,402
	
	400.000
	
	
	

	3
	JUNIOR SUITE
	(06 phòng)

203,204,303,304,403,404
	
	500.000
	
	
	

	4
	…..
	(03 phòng)

501,502,503
	
	600.000
	
	
	


Ghi chú:

- Số phòng kinh doanh:  2/4/5/16...  phòng.
- Giá phòng kê khai trên áp dụng cho bao nhiêu ...người/phòng/đêm (nếu giống nhau thì gôm chung, khác nhau thì liệt kê cho từng loại phòng hoặc ghi vào cột ghi chú ở bảng kê khai trên), đã bao gồm VAT, phí dịch vụ và ăn sáng 
- Chính sách phụ thu: 

+ Trẻ em từ 0- 5 tuổi: Miễn phí (ở chung giường bố mẹ, có ăn sáng) 

+ Trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi: 100.000 đồng/người/đêm (ở chung giường, có ăn sáng) 

+ Từ 12 tuổi trở lên: 150.000 đồng/người/đêm (ở chung giường, có ăn sáng) 

+ Kê thêm giường phụ: 200.000 đồng/giường/đêm/người (nếu có)
(Điều chỉnh các nội dung trên phù hợp với quy định của đơn vị)
2. Phân tích nguyên nhân, nêu rõ biến động của các yếu tố hình thành giá tác động làm tăng hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá.

(Tên đơn vị) kê khai giá dịch vụ lưu trú lần đầu (Bảng xây dựng các yếu tố hình thành giá dịch vụ lưu trú đính kèm)
3. Ghi rõ các chính sách và mức khuyến mại, giảm giá hoặc chiết khấu đối với các đối tượng khách hàng, các điều kiện vận chuyển, giao hàng, bán hàng kèm theo mức giá kê khai (nếu có).

Chính sách giảm giá, chiết khấu: Tùy vào từng thời điểm kinh doanh, (tên đơn vị) áp dụng chính sách khuyến mãi, giảm giá đảm bảo không vượt quá 50% so với mức giá kê khai tùy từng hạng phòng và theo ngày cho tất cả các đối tượng khách (Khách lẻ, Công ty lữ hành, các trang OTA….)


(Chỉnh sửa phù hợp với quy định của đơn vị)
Mức giá kê khai này thực hiện từ ngày ...................... (ít nhất sau 05 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ kê khai giá( khi nộp hồ sơ bỏ câu này)

